
Cách phân loại và vứt rác
Nếu rác phân loại được thì thành tái 
chế, còn trộn lẫn thì thành rác
Hãy nuôi dưỡng ý thức xem trọng nguồn tài nguyên hạn chế và cùng nhau xây 
dựng xã hội tuần hoàn.

Ngày thu gom rác 
của khu vực tôi

●Rác cháy được (thứ _____ , _____ )

●Các loại rác khác ngoài rác cháy được 
(thứ __________ )
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Tên gọi của
túi quy định Lời giải thích

Rác cháy được
(Túi màu vàng)

Vỏ rau củ và trái cây, vỏ trứng, vỏ sò, các loại rác nhà bếp như xương cá, v.v… (rút hết 
nước), cốc giấy, khăn giấy đã sử dụng, tàn thuốc, cỏ và hoa, bông (cotton), sản phẩm 
bằng len, tã giấy (loại bỏ chất bẩn), sản phẩm làm từ da, sản phẩm làm từ cao su, băng 
cassette, băng video, CD, DVD, đĩa Blu-ray, dầu ăn (đã làm đặc hoặc làm cứng, v.v...), 
v.v…

Bao bì/đồ đựng bằng
nhựa

(Túi trong suốt)

Các vật dụng có ký hiệu “       (nhựa)”, nhãn và nắp chai PET, mút xốp, màng bao bì bên
ngoài của các sản phẩm, các chai nhựa chứa chất tẩy rửa dạng lỏng, dầu gội, xà phòng
rửa tay, v.v... , túi nylon, v.v… 
*Nếu bị bẩn thì không thể tái chế. Đối với những vật bị dính bẩn, hãy lau bằng giấy 
hoặc vải, v.v…, hoặc tráng/rửa bằng nước rồi loại bỏ phần chất bẩn dạng rắn.

Rác vinyl/plastic
(Túi màu xanh)

Sản phẩm làm bằng nhựa cứng (ví dụ: xô nhựa, chậu rửa, thùng rác, hộp cơm (bento), 
hộp đựng quần áo, các loại thùng hộp, v.v...), sản phẩm nhựa khó làm sạch chất bẩn dù 
đã rửa sạch

Rác cần nghiền nhỏ
(Túi màu hồng)

Các loại kim loại, sản phẩm bằng nhựa và bằng kính, v.v… có gắn kim loại, thiết bị điện 
tử nhỏ như đồng hồ, v.v… , bật lửa đã sử dụng, Lon đồ hộp, bình gas nhỏ, bình xịt, v.v…
*Hãy đục ít nhất hai lỗ vào bình gas nhỏ và bình xịt để xả hết khí bên trong.
*Hãy lấy pin hoặc bộ pin (pin sạc)  ra khỏi các thiết bị điện tử nhỏ như đồng hồ, v.v…
*Đối với tivi và máy tính, vui lòng liên hệ cửa hàng bán hàng hoặc đơn vị chuyên xử lý

Rác chôn lấp và vải
(Túi màu xám)

Không bỏ ① và ② chung vào
cùng một túi

①Rác không cháy được không thể 
nghiền nhỏ

②Rác tái chế (quần áo và sản
phẩm bằng vải)

①Sản phẩm thủy tinh, đồ gốm (đĩa, bát, v.v.), bóng đèn, đèn huỳnh quang, 

chai/lọ mỹ phẩm

②Quần áo làm từ bông cotton hoặc sợi tổng hợp (đồ lót, các loại áo sơ mi, 

đồ vest, v.v...), sản phẩm bằng vải (khăn tắm, rèm cửa, v.v…)

*Bông, len, và sản phẩm bằng da là rác cháy được.
*Nếu vật bị bẩn nhiều, vui lòng bỏ vào rác cháy được.

Rác tái chế
Chai tái sử dụng 

(bia, sake, vv.)
Chai thủy tinh

trong suốt

Chai thủy
tinh màu nâu

Chai thủy tinh màu
xanh lam /xanh lá

Chai thủy
tinh màu đen

Lon rỗng
(chỉ lon đựng đồ uống)

Chai PET

Hãy tháo nắp và rửa sạch trước khi vứt. Hãy phân loại chai bị vỡ theo màu sắc. Hãy vứt
chai thủy tinh có bề mặt xử lý đặc biệt và chai mỹ phẩm vào rác chôn lấp.

Hãy rửa sạch và vứt đi 
mà không cần làm 
bẹp.

Hãy tháo nắp và nhãn 
(bao bì nhựa), rửa sạch 
trước khi vứt.

①Hãy sử dụng các thùng chứa 
được đặt tại điểm thu gom 
rác để vứt chai, lon và chai PET.

②Khi vứt các loại giấy (báo/tờ rơi 
quảng cáo, tạp chí, thùng 
carton, hộp giấy), vui lòng buộc 
bằng dây theo hình chữ thập 
(dấu “+”).

Pin khô và pin sạc đã qua sử dụng
(bao gồm cả pin lithium-ion)

Các loại giấy báo
và quảng cáo

Sách và tạp chí
(bao gồm cả bao bì, hộp đựng bằng giấy)

Thùng carton Hộp giấy

Pin nút chứa thủy ngân và ắc quy xe ô tô, xe 
máy hãy xử lý tại cửa hàng bán, v.v...

"Sách và tạp chí" bao gồm tất cả "các loại giấy" ngoại trừ giấy vụn (như khăn giấy đã sử dụng, v.v...). Nếu có kích thước như danh 
thiếp thì có thể tái chế (giấy tái chế). Để không bị bung, vui lòng buộc dây theo hình chữ thập (dấu “+”) trước khi mang ra. (Sử
dụng dây khó đứt, không sử dụng băng dính)

Rác cồng kềnh Rác cồng kềnh vui lòng mang trực tiếp đến Trung tâm Xử lý rác 
Motomiya (rác ngoài các mục ghi ở bên phải sẽ được miễn phí).

Đồ nội thất cỡ lớn (tủ, giường, bàn sưởi kotatsu, bàn, ghế, kệ, v.v...), xe đạp, bồn rửa, lò sưởi, ván 
trượt tuyết, sào phơi đồ, đồ chơi lớn, v.v…

*Có một số vật dụng không được tiếp nhận, vì vậy vui lòng liên hệ với Trung tâm Xử lý rác 
Motomiya.Nếu muốn yêu cầu thu gom rác cồng kềnh tại nhà (có thu phí), vui lòng đăng ký tại Phòng Môi 

trường Sinh hoạt thành phố Motomiya.

Rác thu phí
● Chiếu tatami, chăn, nệm / 130 yên mỗi 10kg

: Vui lòng để nguyên và mang trực tiếp đến Trung tâm
Xử lý rác Motomiya.

● Xử lý xác động vật như chó, mèo, v.v... / 550 yên mỗi con
: Vui lòng cho vào thùng carton, v.v... và mang đến Trung tâm

Xử lý rác Motomiya. 

Rác không thể xử lý

Rác thải công nghiệp, hóa chất (bao gồm cả bao bì), 
máy móc nông nghiệp (bao gồm cả xe đẩy tay), nhựa 
dùng cho nông nghiệp, bình gas, propan v.v.., bình 
chữa cháy, ắc quy xe máy và ô tô, xe máy, phụ tùng ô 
tô, lốp, dầu động cơ, xăng, dầu hỏa, sơn, v.v…

Máy điều hòa, tivi, 
máy giặt, tủ lạnh 
(bao gồm cả tủ 
đông), máy tính, 
v.v...

Liên hệ
◎Trung tâm Xử lý rác Motomiya [tiếng Nhật] ☎0243-33-5499 

【Thời gian tiếp nhận】 Ngày thường / Sáng: 8:30–11:30, Chiều: 1:00–4:30
Thứ Bảy / Sáng: 8:30–11:30

◎Phòng Môi trường Sinh hoạt Thành phố Motomiya
[tiếng Nhật] ☎0243-24-5362 

◎Phòng Giao lưu quốc tế Thành phố Motomiya 
[tiếng Nhật, tiếng Anh] ☎0243-24-5303

【Google Maps】
Trung tâm Xử lý rác

Motomiya

Việc phân loại rác là quy định của Nhật Bản. Nếu không tuân thủ, sẽ gây ra rắc rối cho cộng đồng.

Tiếng Việt
ベトナム語

本宮市
Thành phố Motomiya


